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Danh mục chương trình, dự án ODA của 
Việt Nam
vn.tai-chinh-cong.oda-vien-tro-tai-chinh-phat-trien.danh-muc-chuong-trinh-du-an-oda-cua-viet-nam
Danh sách tra cứu trên Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư của Bộ Tài chính, 
gồm cơ quan, mã dự án, ngày Chính phủ Việt Nam cho phép đầu tư, tên dự án, nhà tài trợ và chủ 
đầu tư. Khung pháp lý ODA hiện hành đã được cập nhật sau Nghị định 114/2021/NĐ-CP và Nghị định 
20/2023/NĐ-CP.
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ĐIỂM NỔI BẬT

MÃ ĐỊNH DANH

VNM8P06
TÊN / CHỈ TIÊU

Tăng cường 
năng lực c…

LOẠI DỰ ÁN

ODA

DỮ LIỆU

Tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách trong vận động, thẩm tra và giám 
sát chính sách, pháp luật liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam

Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung - Tỉnh Phú Yên
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam

Dự án Tăng cường sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và cung cấp, quản lý nguồn nước sạch cho 
người dân vùng nông thôn tại xã Kim Ngân và Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam

Dự án hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở Miền Bắc Việt Nam 
tại tỉnh Thái Nguyên
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nâng cấp, sửa chữa công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Đon Bây, xã Vi Hương, huyện Bạch 
Thông, tỉnh Bắc Kạn
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam

Cơ sở hạ tầng nước có khả năng chống chịu khí hậu và toàn diện cho các hộ sản xuất nhỏ ở nông thôn 
tỉnh Thanh Hóa
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam
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“Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương”, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án “Hạ 
tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” - Tiểu dự án 
tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thuộc Chương trình Tăng 
cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam

Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam

Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng)
Loại dự án: ODA   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Công báo Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chính phủ Việt Nam & Bộ Kế hoạch và Đầu tư — Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay 
ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204780
Chính phủ Việt Nam — Nghị định số 20/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 114/2021/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=207844&pageid=27160&typegroupid=4
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 119/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/
NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217635&orggroupid=2&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 242/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=215266&orggroupid=2&pageid=27160
Bộ Tài chính, Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư — Danh sách dự án ODA
https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx
Bộ Tài chính, Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư — Danh sách dự án ODA
https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx
Bộ Tài chính, Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư — Trang chủ Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và 
đánh giá đầu tư
https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/default.aspx
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